	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2826/QĐ-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 24  tháng 11  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4G, Km50 - Km92, địa phận: Xã Chiềng Khương, Chiềng Cang, 
Mường Sai, Chiềng Khoong, Nà Nghịu huyện Sông Mã

                                    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Sơn La tại Tờ trình số 616/TTr-STC ngày 06 tháng 11 năm 2006, 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4G, Km50 - Km92, địa phận: Xã Chiềng Khương, Chiềng Cang, Mường Sai, Chiềng Khoong, Nà Nghịu huyện Sông Mã. Tổng giá trị là: 273.954.000 đồng (Hai trăm bảy ba triệu, chín trăm năm mươi tư ngàn đồng chẵn).

Trong đó:


- Đất đai






: 26.480.000 đồng;


- Nhà cửa vật kiến trúc




: 167.367.000 đồng;

- Cây cối hoa màu





   : 64.735.000 đồng;

- Mồ mả






   :   2.400.000 đồng;

- Hỗ trợ di chuyển





   :   4.000.000 đồng;
- Hỗ trợ thuê nhà ở tạm 




    :  3.600.000 đồng;

- Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB :   5.372.000 đồng.

(Có phụ lục danh sách chi tiết kèm theo).


Điều 2. Nguồn kinh phí và phương thức thanh toán

1. Nguồn kinh phí: Trong nguồn vốn của Dự án.


2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho các hộ gia đình. Riêng
 giá trị tài sản của tập thể Chủ Dự án chuyển về tài khoản của xã khi có nhu cầu sử dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ngành các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT Lưu trữ - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (02b), 20 bản.
	           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                    KT. CHỦ TỊCH

                   PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

                   Cầm Văn Đoản 


DANH SÁCH ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ GPMB BỔ SUNG
DỰ ÁN: NÂNG CẤP QUỐC LỘ 4G (KM50-KM92), ĐỊA PHẬN: 

XÃ CHIỀNG KHƯƠNG, CHIỀNG CANG, MƯỜNG SAI, CHIỀNG KHOONG,
 NÀ NGHỊU HUYỆN SÔNG MÃ

(Kèm theo Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2006

 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Tổng cộng
	Đất đai
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Cây cối hoa màu
	Mồ mả
	Hỗ trợ di chuyển
	Hỗ trợ thuê nhà ở tạm

	
	Tổng cộng
	273,954
	26,480
	167,367
	64,735
	2,400
	4,000
	3,600

	
	Giá trị bồi thường
	268,582
	26,480
	167,367
	64,735
	2,400
	4,000
	3,600

	I
	Xã Chiềng Khương
	45,382
	5,906
	18,588
	17,088
	-
	2,000
	1,800

	A
	Bản Híp + bản Mo
	5,181
	830
	2,195
	1,156
	-
	1,000
	-

	1
	Lò Văn Hồng
	1,000
	
	-
	-
	
	1,000
	-

	2
	Lò Văn Hún
	1,986
	830
	-
	1,156
	
	-
	-

	3
	Lò Văn Chung
	2,195
	
	2,195
	-
	
	-
	-

	B
	Bản Khương Tiên
	3,587
	787
	-
	-
	-
	1,000
	1,800

	4
	Trần Đức Khởi
	787
	787
	-
	-
	
	-
	-

	5
	Nguyễn Xuân Tám
	2,800
	
	-
	-
	
	1,000
	1,800

	C
	Tiên Sơn
	15,043
	1,858
	6,093
	7,093
	-
	-
	-

	6
	Vũ Xuân Liên
	1,800
	
	-
	1,800
	
	-
	-

	7
	Tập thể bản Tiên Sơn
	504
	
	-
	504
	
	-
	-

	8
	Nguyễn Bá Thành
	5,567
	
	5,567
	-
	
	-
	-

	9
	Nguyễn Văn Đức
	1,200
	
	-
	1,200
	
	-
	-

	10
	Trạm Khí tượng Thuỷ văn
	348
	
	-
	348
	
	-
	-

	11
	Nguyễn Văn Thụ
	1,075
	1,075
	-
	-
	
	-
	-

	12
	Trần Văn Láng
	526
	
	526
	-
	
	-
	-

	13
	Nguyễn Văn Phạm
	4,023
	782
	-
	3,241
	
	-
	-

	D
	Bản Chiềng Khương
	1,476
	576
	-
	900
	-
	-
	-

	14
	Lò Văn So
	900
	
	-
	900
	
	-
	-

	15
	Lò Văn Tương
	576
	576
	-
	-
	
	-
	-

	E
	Bản Liên Hồng
	20,094
	1,855
	7,939
	7,939
	-
	-
	-

	16
	Trần Thị Nụ
	520
	
	-
	-
	
	-
	-

	17
	Nguyễn Đỗ Phượng
	650
	50
	600
	600
	
	-
	-

	18
	Lê Văn Chiến
	84
	84
	-
	-
	
	-
	-

	19
	Nguyễn Văn Thuỳ
	9,780
	
	9,780
	-
	
	-
	-

	20
	Trần Văn Khanh
	3,360
	360
	-
	3,000
	
	-
	-

	21
	Trần Văn Nía
	888
	288
	-
	600
	
	-
	-

	22
	Nguyễn Đình Khai
	125
	125
	-
	-
	
	-
	-

	23
	Trần Văn Mạc
	1,518
	218
	-
	1,200
	
	-
	-

	24
	Trần Công Định
	830
	230
	-
	600
	
	-
	-

	25
	Trần Văn Được
	2,438
	499
	-
	1,939
	
	-
	-

	II
	Chiềng Cang
	25,460
	6,609
	-
	18,851
	-
	-
	-

	A
	Bản Lấu Mường
	803
	779
	-
	24
	-
	-
	-

	27
	Quàng Văn Tuấn
	393
	393
	-
	-
	
	-
	-

	28
	Lò Văn Hún
	187
	163
	-
	24
	
	-
	-

	29
	Lường Văn Loan
	31
	31
	-
	-
	
	-
	-

	30
	Lường Văn Cường
	192
	192
	-
	-
	
	-
	-

	B
	Bản Anh Dũng
	2,321
	521
	-
	1,800
	-
	-
	-

	31
	Đoàn Ngọc Dâm
	1,200
	
	-
	1,200
	
	-
	-

	32
	Vương Quốc Tiến
	173
	173
	-
	-
	
	-
	-

	33
	Phạm Đăng Lý
	859
	259
	-
	600
	
	-
	-

	34
	Vũ Đình Vui
	89
	89
	-
	-
	
	-
	-

	C
	Bản Trung Dũng
	2,186
	840
	-
	1,346
	-
	-
	-

	35
	Ngô Công Nguyện
	720
	120
	-
	600
	
	-
	-

	36
	Bùi Văn Đông
	391
	91
	-
	300
	
	-
	-

	37
	Ngô Văn Hoan
	184
	108
	-
	76
	
	-
	-

	38
	Nguyễn Văn Khôi
	208
	108
	-
	100
	
	-
	-

	39
	Nguyễn Hữu Dũng
	110
	110
	-
	-
	
	-
	-

	40
	Ngô Bình Quang
	302
	302
	-
	-
	
	-
	-

	41
	Đỗ Văn Toản
	270
	
	-
	270
	
	-
	-

	D
	Bản Trung Châu
	1,038
	405
	-
	633
	-
	-
	-

	42
	Nguyễn Mạnh Điểm
	54
	54
	-
	-
	
	-
	-

	43
	Nguyễn Văn Sơn
	382
	82
	-
	300
	
	-
	-

	44
	Nguyễn Văn Quảng
	179
	146
	-
	33
	
	-
	-

	45
	Nguyễn Ngọc Sáng
	422
	122
	-
	300
	
	-
	-

	E
	Bản Huổi So
	1,030
	130
	-
	900
	-
	-
	-

	46
	Vì Văn Tới
	900
	
	-
	900
	
	-
	-

	47
	Lò Văn Tưới
	130
	130
	-
	-
	
	-
	-

	F
	Bản Chiềng Xôm
	91
	91
	-
	-
	-
	-
	-

	48
	Lường Văn Hít
	91
	91
	-
	-
	
	-
	-

	G
	Bản Kiến Lâm
	13,538
	960
	-
	12,578
	-
	-
	-

	49
	Nguyễn Văn Lẫu
	13,538
	960
	-
	12,578
	
	-
	-

	H
	Bản Chiềng Cang
	266
	266
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	Cầm Văn Ngọc
	266
	266
	-
	-
	
	-
	-

	I
	Bản Huổi Cuống
	441
	341
	-
	100
	-
	-
	-

	51
	Lường Văn Hon
	226
	266
	-
	-
	
	-
	-

	52
	Trần Văn Tuấn
	215
	115
	-
	100
	
	-
	-

	K
	Bản Bó Bon
	187
	187
	-
	-
	-
	-
	-

	53
	Đèo Ngọc Phanh
	72
	72
	-
	-
	
	-
	-

	54
	Vì Văn Tiêm
	115
	115
	-
	-
	
	-
	-

	L
	Bản Huổi Ngày
	1,379
	1,057
	-
	321
	-
	-
	-

	55
	Lò Văn Xương
	201
	91
	-
	109
	
	-
	-

	56
	Lường Văn Loan
	17
	17
	-
	-
	
	-
	-

	57
	Cà Văn Sậu
	529
	317
	-
	212
	
	-
	-

	58
	Lò Văn Tiên
	160
	160
	-
	-
	
	-
	-

	59
	Lường Văn Pơ
	208
	208
	-
	-
	
	-
	-

	60
	Cà Văn Oan
	264
	264
	-
	-
	
	-
	-

	M
	Bản Nhạp
	2,182
	1,032
	-
	1,150
	-
	-
	-

	61
	Cà Văn Dân
	1,125
	192
	-
	933
	
	-
	-

	62
	Lò Văn Mừng
	102
	58
	-
	44
	
	-
	-

	63
	Quàng Văn Lả
	84
	77
	-
	8
	
	-
	-

	64
	Vũ Xuân Lộc
	649
	619
	-
	30
	
	-
	-

	65
	Vĩ Văn Châu
	221
	86
	-
	135
	
	-
	-

	III
	Xã Chiềng Khoang
	184,731
	13,755
	137,780
	26,996
	2,400
	2,000
	1,800

	A
	Bản Pìn
	10,404
	4,069
	160
	6,175
	-
	-
	-

	66
	Trần Đình Phúc
	230
	230
	-
	-
	
	-
	-

	67
	Bản Pìn
	1,960
	1,800
	160
	-
	
	-
	-

	68
	Lành Văn Pành
	1,578
	236
	-
	1,342
	
	-
	-

	69
	Lò Văn Thái
	53
	53
	-
	-
	
	-
	-

	70
	Vì Văn Hợp
	53
	53
	-
	-
	
	-
	-

	71
	Lành Văn Sáng
	6,468
	1,668
	-
	4,800
	
	-
	-

	72
	Quàng Văn Khiên
	62
	29
	-
	33
	
	-
	-

	B
	Bản Tân Hưng
	15,576
	1,030
	7,740
	6,828
	-
	-
	-

	73
	Tạ Văn Thuế
	11,976
	456
	7,740
	3,780
	
	-
	-

	74
	Phạm Đức Bồng
	106
	106
	-
	-
	
	-
	-

	75
	Trần Văn Long
	2,408
	
	-
	2,408
	
	-
	-

	76
	Vũ Thị Sinh
	72
	72
	-
	-
	
	-
	-

	77
	Cao Văn Cẩm
	876
	276
	-
	600
	
	-
	-

	78
	Nguyễn Văn Đạo
	160
	120
	-
	40
	
	-
	-

	C
	Bản Liên Phương
	9,412
	1,411
	4,616
	2,385
	-
	1,000
	-

	79
	Nguyễn Văn Hoà
	2,652
	1,152
	-
	1,500
	
	-
	-

	80
	Mai Văn Thuấn
	5,616
	
	4,616
	-
	
	1,000
	-

	81
	Mai Văn Thuấn
	38
	38
	-
	-
	
	-
	-

	82
	Nguyễn Văn Cập
	904
	154
	-
	750
	
	-
	-

	83
	Nguyễn Văn Luyện
	67
	67
	-
	-
	
	-
	-

	84
	Dương Văn Bắc
	135
	
	-
	135
	
	-
	-

	D
	Bản Púng
	880
	704
	-
	176
	-
	-
	-

	85
	Lò Văn Lả
	880
	704
	-
	176
	
	-
	-

	E
	Bản Lướt
	1,823
	82
	-
	1,741
	-
	-
	-

	86
	Cầm Văn Thi
	700
	
	-
	700
	
	-
	-

	87
	Lò Văn Phá
	956
	24
	-
	923
	
	-
	-

	88
	Lường Văn Dạ
	36
	
	-
	36
	
	-
	-

	89
	Tòng Văn Chiến
	131
	58
	-
	73
	
	-
	-

	F
	Bản Hồng Năm
	6,624
	1,044
	-
	5,580
	-
	-
	-

	90
	Nguyễn Văn Sơn
	5,844
	864
	-
	4,980
	
	-
	-

	91
	Đào Ngọc Minh
	34
	34
	-
	-
	
	-
	-

	92
	Trần Văn Công
	123
	123
	-
	600
	
	-
	-

	93
	Phạm Văn Sỹ
	24
	24
	-
	-
	
	-
	-

	G
	Bản Hoàng Mã
	106,389
	442
	103,148
	-
	-
	1,000
	1,800

	94
	Nguyễn Ngọc Thơ
	91,183
	
	88,383
	-
	
	1,000
	1,800

	95
	Trần Thị Hạnh
	15,206
	442
	14,765
	-
	
	-
	-

	H
	Bản Lè
	33,602
	4,974
	22,116
	4,112
	2,400
	-
	-

	96
	Lò Văn Sến
	1,798
	1,798
	-
	70
	
	-
	-

	97
	Lường Văn Biến
	704
	704
	-
	-
	
	-
	-

	98
	Lò Văn Sến
	384
	384
	-
	-
	
	-
	-

	99
	Tòng Văn Ê
	908
	653
	-
	255
	
	-
	-

	100
	Lò Văn Ong
	242
	36
	-
	103
	
	-
	-

	101
	Lường Văn Thánh
	1,836
	168
	-
	1,800
	
	-
	-

	102
	Lường Văn Diện
	168
	72
	-
	-
	
	-
	-

	103
	Lò Văn Chiến
	72
	96
	-
	-
	
	-
	-

	104
	Quàng Thị Xôm
	96
	144
	-
	-
	
	-
	-

	105
	Quàng Văn Sỹ
	352
	
	-
	208
	
	-
	-

	106
	Lường Văn Ngóc
	732
	
	-
	732
	
	-
	-

	107
	Lường Văn Cá
	800
	
	-
	-
	800
	-
	-

	108
	Vì Văn Du
	800
	
	-
	-
	800
	-
	-

	109
	Lò Văn Sam
	800
	
	-
	-
	800
	-
	-

	110
	Trần Văn Long
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	111
	Ninh Văn Hào
	1,186
	286
	-
	900
	
	-
	-

	112
	Đỗ Đức Thiện
	6,549
	408
	6,142
	44
	
	-
	-

	113
	Trần Đức Trọng
	16,130
	156
	15,974
	-
	
	-
	-

	IV
	Xã Nà Nghịu
	11,900
	-
	11,000
	900
	-
	-
	-

	A
	Bản Quyết Tiến
	11,900
	-
	11,000
	900
	-
	-
	-

	114
	Nguyễn Ước Lễ
	11,900
	
	11,000
	900
	
	-
	-

	V
	Xã Mường Sai
	1,109
	209
	-
	900
	-
	-
	-

	A
	Bản Ỏ
	1,109
	209
	-
	900
	-
	-
	-

	115
	Lò Văn Yên
	706
	106
	-
	600
	
	-
	-

	116
	Lò Văn Châng
	403
	103
	-
	300
	
	-
	-

	VI
	Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường HT GPMB
	5,372
	
	
	
	
	
	


